
      UBND HUYỆN HÓC MÔN NĂM HỌC: 2024 - 2025

TRƯỜNG MẦM NON BÀ ĐIỂM LỚP: CHỒI 4

GVCN: ĐÀO THỊ BÍCH TRÂM
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1 CHỒI 4 HOÀNG TRƯỜNG AN 21/09/2020 Nam

Khai sinh không có tên 

cha HOÀNG THỊ LƯU

Lao Động Tự 

Do 2002 0335036092

2 CHỒI 4

TRẦN NGỌC MINH 

ANH 12/04/2020 Nam TRẦN NGỌC TÙNG

Kinh Doanh 

Tự Do 1989 0976099039

NGUYỄN THỊ HỒNG 

VY

Kinh Doanh 

Tự Do 1994 0932794557

3 CHỒI 4

NGUYỄN CHÂU 

TUYẾT ĐAN 27/01/2020 Nữ

NGUYỄN TRƯỜNG 

THI Công Nhân 1988 0961430061 VÕ THỊ NHÂM Buôn Bán 1991 0904286465

4 CHỒI 4 TRẦN HẢI ĐĂNG 18/11/2020 Nam TRẦN MINH TÂN Lái Xe 1971 0963195790 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁI Điều Dưỡng 1986 0972246313

5 CHỒI 4

NGUYỄN PHẠM GIA 

KHANG 03/01/2020 Nam

NGUYỄN VĂN 

LUYÊN Buôn Bán 1991 0384203987 PHẠM THỊ LIÊN Nội Trợ 1993 0988579146

6 CHỒI 4

TRẦN ĐÌNH ANH 

KHOA 02/06/2020 Nam TRẦN ĐÌNH QUÝ

Lao Động Tự 

Do 1983 0931332698 NGUYỄN THỊ LOAN Nội Trợ 1983 0354515268

7 CHỒI 4 PHẠM MINH KHÔI 18/01/2020 Nam PHẠM MINH PHỤNG Công Nhân 1999

NGUYỄN THỊ NGỌC 

CHI Công Nhân 1999 0767800100

8 CHỒI 4

PHAN THÀNH 

NGUYÊN 25/09/2020 Nam PHAN TRUNG LẬP Công Nhân 1976 0918666238

NGUYỄN THỊ NGỌC 

DIỄM Công Nhân 1982 0938399451

9 CHỒI 4 LÊ NGỌC BẢO NHI 18/12/2020 Nữ LÊ MINH HOÀNG Tài Xế 1993 0961790233 VÕ THỊ HỒNG LOAN Nội Trợ 1994 0961950884

10 CHỒI 4 ĐẶNG TẤN PHÚC 10/10/2020 Nam ĐẶNG TẤN TÀI Lái Xe 1995 0929787874

NGUYỄN THỊ MỸ 

DUYÊN Nội Trợ 1999 0941737095

11 CHỒI 4 THẠCH KIM QUÝ 30/09/2020 Nam THẠCH TÂM Công Nhân 1993 0902589450 KIM THỊ GIÀU Nội Trợ 1996 0389666284

12 CHỒI 4

PHAN CHÂU NGỌC 

SAN 27/04/2020 Nữ

PHAN MINH 

THƯƠNG

Lao Động Tự 

Do 1980 0938684247

CHÂU THỊ TUYẾT 

NGÂN May 1983 0938044753

13 CHỒI 4 TRẦN BÍCH TRÂM 11/11/2020 Nữ TRẦN NGÂN GIANG Công Nhân 1995 0944619616 TRẦN BÍCH THUỶ Công Nhân 2001 0858116957

14 CHỒI 4 HOÀNG ĐÌNH TƯ 24/10/2020 Nam

Khai sinh không có tên 

cha

HOÀNG THỊ THU 

HIỀN

Lao Động Tự 

Do 1993 0983783624

15 CHỒI 4 LÊ NGỌC VY 14/10/2020 Nữ LÊ ĐỨC TÙNG May 1974 0933452328 LÊ THỊ PHƯƠNG May 1980 0908822533

16 CHỒI 4

NHAN PHÚC KHẢ 

VY 26/06/2020 Nữ NHAN VĂN ĐOÀN Xây Dựng 1980 0906616190 LÊ THỊ PHÚC Buôn Bán 1978 0906616150

17 CHỒI 4

NGUYỄN TRẦN CÁT 

VY 01/06/2020 Nữ NGUYỄN VĂN SANG Công Nhân 1985

TRẦN THỊ SONG 

KIỀU Công Nhân 1991 0899896403

18 CHỒI 4 LÊ THIÊN Ý 04/03/2020 Nữ LÊ NGỌC LAM Công Nhân 1997 CỐNG THỊ LỘC Công Nhân 1996 0767215650

DANH SÁCH HỌC SINH  


